
45 - TỈNH PHÚ YÊN
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Đông Hòa và các huyện: Phú Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Phạm Đại
Dương  06/02/1974 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
Đông
Ngạc,
quận
Bắc Từ
Liêm,
thành
phố Hà
Nội

Khu nhà
công vụ,
Tỉnh ủy
Phú Yên
(Số 02,
Nguyễn
Hữu Thọ,
phường 9,
thành phố
Tuy Hòa,
tỉnh Phú
Yên)

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
hóa học,
ngân
hàng;
Thạc sĩ
quản lý
khoa học
và công
nghệ

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng; Bí thư Tỉnh
ủy Phú Yên

Tỉnh
ủy
Phú
Yên

 15/11/2005 Không Không

2 Đỗ Chí
Nghĩa  05/01/1975 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
Duy Hải,
thị xã
Duy
Tiên, tỉnh
Hà Nam

Phòng
0906,
Vinhome
Gardenia,
đường
Hàm Nghi,
phường
Cầu Diễn,
quận Nam
Từ Liêm,
thành phố
Hà Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
quản lý
xã hội,
báo chí;
Tiến sĩ
chuyên
ngành
báo chí

Phó
Giáo
sư,
Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Trung
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ, Phó
Trưởng ban Tuyên
giáo Đảng ủy cơ
quan Văn phòng
Quốc hội; Bí thư
Đảng ủy, Tổng biên
tập Báo Đại biểu
Nhân dân; Chủ tịch
Liên chi hội Nhà
báo Văn phòng
Quốc hội; Ủy viên
Ban Chấp hành Hội
Nhà báo Việt Nam

Báo
Đại
biểu
Nhân
dân,
Văn
phòng
Quốc
hội

 22/11/1995 Không Không
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3 Dương
Bình Phú  25/8/1969 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
Hòa Hiệp
Trung, thị
xã Đông
Hòa, tỉnh
Phú Yên

Số 29,
đường
Mai Xuân
Thưởng,
phường 5,
thành phố
Tuy Hòa,
tỉnh Phú
Yên

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
kinh tế;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
khoa học
và công
nghệ

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B2

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc
Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Phú
Yên

Sở
Khoa
học
và
Công
nghệ
tỉnh
Phú
Yên

 28/01/2003 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện: Đồng Xuân, Tuy An. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Quang
Đạo  23/3/1971 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Gia
Phong,
huyện
Gia
Viễn,
tỉnh Ninh
Bình

Số 99,
Nguyễn
Ngọc
Nại,
phường
Khương
Mai,
quận
Thanh
Xuân,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
biên
phòng

Cử
nhân

Cao
cấp

Ủy viên Thường vụ
Đảng ủy Bộ đội Biên
phòng; Thiếu tướng,
Phó Tư lệnh kiêm
Tham mưu trưởng Bộ
đội Biên phòng

Bộ
đội
Biên
phòng

 04/4/1993 Không Không

2 Lê Văn
Thìn  20/8/1976 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Hòa
Kiến,
thành
phố Tuy
Hòa, tỉnh
Phú Yên

Số 29,
Phan
Đăng
Lưu,
phường
9, thành
phố Tuy
Hòa, tỉnh
Phú Yên

12/12 
Đại học
chuyên
ngành luật

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc
Sở Tư pháp tỉnh Phú
Yên; Ủy viên Ban
Chấp hành trung
ương Hội Luật gia
Việt Nam, Chủ tịch
Hội Luật gia tỉnh Phú
Yên

Sở
Tư
pháp
tỉnh
Phú
Yên

 29/3/2005 Không Không

3 Lê Đào
An Xuân  09/01/1983 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Hòa
Xuân
Đông,
thị xã
Đông
Hòa, tỉnh
Phú Yên

Số 375,
Nguyễn
Huệ,
phường
5, thành
phố Tuy
Hòa, tỉnh
Phú Yên

12/12 

Đại học
chuyên
ngành kỹ
sư quản
lý môi
trường;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
môi
trường

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B2

Tỉnh ủy viên, Ủy viên
Ban Chấp hành Trung
ương Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam; Bí
thư Đảng đoàn, Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh Phú Yên

Hội
Liên
hiệp
Phụ
nữ
tỉnh
Phú
Yên

 24/9/2011 Không Không
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